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	     ĐỀ KIỂM TRA CUỐI KỲ 2
        NĂM HỌC 2021 - 2022
       MÔN VẬT LÍ – LỚP 7
      Thời gian: 45 phút 

      (Không kể thời gian phát đề)


Câu 1:  (2 điểm) 
a. Có bao nhiêu loại điện tích? Kể tên? 
b. Sau khi cọ xát thủy tinh với vải lụa thì thủy tinh và vải lụa bị nhiễm điện. Biết thủy tinh mang điện tích dương.

- Vải lụa nhiễm điện gì ?

- Vật nào dễ nhận, vật nào dễ mất electron ?
Câu 2:  (2 điểm) 
a. Chất dẫn điện là gì?
b. Quan sát Hình 1 và cho biết đâu là chất dẫn điện , đâu là chất cách điện ?

Câu 3:  (2 điểm) 
a. Kể tên 5 tác dụng của dòng điện ( không nêu ví dụ) ? 
b. Em hãy cho biết các ứng dụng sau đây dựa trên tác dụng nào của dòng điện : máy sấy tóc, đèn LED, châm cứu điện ?

Câu 4:  (2 điểm) 
a. Cường độ dòng điện là gì? Kí hiệu cường độ dòng điện?  
b. Quan sát Hình 2 và trả lời 

 -  Dụng cụ này tên là gì ? Dụng cụ này dùng để làm gì ?

 -  Xác định GHĐ và ĐCNN của dụng cụ này ? 
Câu 5:  (2 điểm) 
Mạch điện gồm: nguồn điện 1 pin, dây dẫn, công tắc đóng, 2 đèn mắc nối tiếp , ampe kế A

a. Vẽ sơ đồ mạch điện và xác định chiều dòng điện 

b. Mắc thêm vôn kế để đo hiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn Đ1
Hết
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	Câu 1  


	a.Có 2 loại điện tích: điện tích âm và điện tích dương.
	1đ

	
	b.
 – Vải lụa nhiễm điện âm

- Vải lụa nhận thêm electron

- Thủy tinh mất bớt electron
	1đ

	Câu 2 
	a. Chất dẫn điện là chất cho dòng điện đi qua.
    
	1đ

	
	b. 

- Chất dẫn điện : 1,3,4
- Chất cách điện: 2
	1đ

	Câu 3  


	a. Tác dụng nhiệt, tác dụng từ , tác dụng hóa học, tác dụng phát sáng, tác dụng sinh lí 
	1,25đ

	
	b. 

- Máy sấy tóc: tác dụng nhiệt 

- Đèn LED: tác dụng phát sáng 

- Châm cứu điện: tác dụng sinh lí
	0,75đ

	Câu 4  


	a. Cường độ dòng điện là đại lượng cho biết độ mạnh yếu của dòng điện. Kí hiệu I
	1đ

	
	b. 

- Dụng cụ này tên là Vôn kế dùng để đo hiệu điện thế 

- GHĐ: 4V ; ĐCNN: 0,2 V
	1đ

	Câu 5  


	Vẽ đúng sơ đồ mạch điện 

( sai 1 kí hiệu trừ 0,25đ)
	2đ
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